
Tài liệu giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Đây là sản phẩm bảo hiểm của Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)



Xanh Tương Lai

Manulife thấu hiểu rằng bạn cần một giải 
pháp tài chính đủ vững để bảo vệ, đủ linh hoạt 
để đồng hành cùng mọi dự định, dù là hôm 
nay hay mai sau.

Xanh Tương Lai - giải pháp tài chính đa mục tiêu 
với cấu trúc 3 Cộng+, giúp bạn bảo vệ 
cuộc sống, xây dựng nền tảng tài chính, và 
thích ứng linh hoạt theo nhịp sống năng động 
của chính mình.

Xin chào bạn,
người luôn tiến về phía trước, 
sống nhiều vai trò và không ngừng 
hướng tới những điều tốt đẹp hơn 
cho bản thân và gia đình.
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Những ưu điểm
nổi bật

(1) Số Tiền Bảo Hiểm tại Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng, 
tăng 10% mỗi năm từ Năm Hợp Đồng thứ 2 đến 
Năm Hợp Đồng thứ 6.

(2) Số Tiền Bảo Hiểm tại Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng, 
tăng 5% cho mỗi thành viên mới, tối đa 5 thành viên.

Manulife không tăng phí bảo hiểm, không 
thẩm định sức khoẻ đối với 02 Quyền lợi gia tăng 
Số Tiền Bảo Hiểm.

•	 Bình an trọn vẹn nhờ quỹ bảo hiểm 
tối ưu trước các rủi ro về sinh mạng 
và sức khỏe

•	 Tự động gia tăng mức bảo vệ lên 
đến 50% Số Tiền Bảo Hiểm (1)

•	 Gia tăng tối đa 25% Số Tiền 
Bảo Hiểm (2)  khi có thành viên mới 
trong gia đình

Bảo vệ
•	 Xây dựng tương lai hưng thịnh với danh 

mục Quỹ liên kết đơn vị ưu việt

	✓ Tối ưu hóa thời gian tích lũy qua 3 
Quỹ Hưng Thịnh với cơ chế tự động 
điều chỉnh danh mục đầu tư

	✓ Đa dạng lựa chọn với 6 Quỹ theo 
khẩu vị rủi ro

•	 Tăng trưởng tài sản hiệu quả với khoản 
thưởng duy trì hợp đồng tại các cột 
mốc năm thứ 10, 15, 20

•	 Được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ 
với bề dày kinh nghiệm đầu tư

Đầu tư
•	 Hoàn toàn miễn phí khi chuyển đổi 

Quỹ và thay đổi tỷ lệ đầu tư vào Quỹ

•	 Linh hoạt chuyển đổi kế hoạch 
bảo hiểm theo nhu cầu

•	 Cơ hội gia tăng giá trị tài khoản với 
khoản đầu tư thêm tương ứng 5 lần 
phí bảo hiểm hằng năm

Linh hoạt
+ +
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Khách hàng nên đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng như dự kiến để có thể đạt được các 
mục tiêu tài chính đã xác định.

Manulife không tăng phí bảo hiểm, không thẩm định sức khoẻ đối với 02 Quyền lợi gia tăng 
Số Tiền Bảo Hiểm.

Phí Rủi Ro và các quyền lợi bảo hiểm sẽ được xác định tương ứng với Số Tiền Bảo Hiểm sau 
khi gia tăng.

Kết thúc
Thời Hạn Hợp Đồng
(NĐBH đạt 99 Tuổi)

Năm 
Hợp Đồng

Phí 
bảo hiểm

Thời Hạn 
Đóng Phí

01 02 03 04 15

Thời Hạn Đóng Phí dự kiến

Thời Hạn Đóng Phí tối đa = Thời Hạn Hợp Đồng

Thời Hạn Đóng Phí
bắt buộc

Linh hoạt đóng phí
từ năm thứ 4+

Tuổi tham gia:
30 ngày Tuổi - 69 Tuổi

Thời Hạn Hợp Đồng:
đến Tuổi 99

Thời Hạn Đóng Phí:

•	 Bắt buộc trong 3 Năm Hợp Đồng đầu tiên
•	 Linh hoạt từ Năm Hợp Đồng thứ 4 trở đi và tối đa bằng 

Thời Hạn Hợp Đồng

Thông tin cần biết

Quyền lợi bảo hiểm 
Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn 
(“TTTBVV”)

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Quyền lợi gia tăng
Số Tiền Bảo Hiểm

Quyền lợi đầu tư

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

Quyền lợi đáo hạn

1. Do mất bộ phận/ chức năng cơ thể

1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong

1. Quyền lợi gia tăng Số Tiền Bảo Hiểm tự động

2. Do tổn thương cơ thể

2. Quyền lợi chu toàn hậu sự

2. Quyền lợi gia tăng Số Tiền Bảo Hiểm khi có 
thành viên mới trong gia đình

Tổng quan quyền lợi
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Chi tiết quyền lợi
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Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV trước khi đạt Tuổi 75

Bảo Vệ

Cộng Bảo Vệ, để thêm an tâm. Bởi sức khỏe và bình an là nền tảng cho mọi điều mà ta hướng đến. 
Với Xanh Tương Lai, hành trình chinh phục đa mục tiêu bắt đầu bằng việc chủ động bảo vệ chính mình 
và những người thân yêu. Một lớp bảo vệ vững chắc trước rủi ro sức khỏe và sinh mạng, để bạn yên tâm 
sống trọn với những giấc mơ phía trước.

Bình an trọn vẹn nhờ quỹ bảo hiểm tối ưu trước các rủi ro về 
sinh mạng và sức khỏe

	✓ Một tay và một chân; hoặc
	✓ Một tay và một mắt; hoặc
	✓ Một chân và một mắt.

Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV do mất bộ phận/ chức năng cơ thể

•	 Manulife chi trả quyền lợi bảo hiểm khi Người Được Bảo Hiểm bị mất hoàn toàn,  
liệt hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng, do bệnh/ thương tật, của:

Hợp Đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi Manulife chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm này.

	✓ Hai tay; hoặc
	✓ Hai chân; hoặc
	✓ Hai mắt; hoặc

01

Quyền lợi bảo hiểm TTTBVV do tổn thương cơ thể

Hợp Đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi Manulife chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm này.

Hợp Đồng tiếp tục có hiệu lực sau khi Manulife chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm này.

•	 Manulife chi trả quyền lợi bảo hiểm khi Người Được Bảo Hiểm được chứng nhận bị TTTBVV:
	✓ Do tổn thương cơ thể không do bệnh ung thư tuyến giáp; hoặc
	✓ Do tổn thương cơ thể do bệnh ung thư tuyến giáp thuộc giai đoạn IV hoặc có 

di căn xa.

•	 Manulife chi trả 10% Số Tiền Bảo Hiểm nhưng không vượt quá 100 triệu đồng khi Người 
Được Bảo Hiểm được chứng nhận bị TTTBVV do bệnh ung thư tuyến giáp không thuộc     
giai đoạn IV và không di căn xa.

02

Chi tiết quyền lợi

b. Tuổi của Người Được Bảo Hiểm tại thời điểm được chứng nhận bị TTTBVV hoặc tử vong. Nếu tại thời điểm 
đó, Người Được Bảo Hiểm chưa đạt 04 Tuổi, Manulife sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm với Số Tiền Bảo Hiểm được 
điều chỉnh theo Quy Tắc, Điều Kiện và Điều Khoản.

a. Kế Hoạch Bảo Hiểm mà Bên Mua Bảo Hiểm đã lựa chọn:

Quyền lợi bảo hiểm được xác định theo:

Quyền lợi bảo hiểm tử vong đến Tuổi 99

Quyền lợi chu toàn hậu sự

•	 Manulife chi trả quyền lợi bảo hiểm khi Người Được Bảo Hiểm không may tử vong 
trong suốt Thời Hạn Hợp Đồng.

•	 Khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong, Manulife sẽ ứng trước 
10% Số Tiền Bảo Hiểm nhưng không vượt quá 30 triệu đồng.

Giá trị lớn hơn giữa:

SỐ TIỀN 
BẢO HIỂM

GIÁ TRỊ
TÀI KHOẢN

CƠ BẢN

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN ĐÓNG THÊM
(nếu có)

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN ĐÓNG THÊM
(nếu có)

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN CƠ BẢN

Kế Hoạch Bảo Hiểm Cơ Bản Kế Hoạch Bảo Hiểm Nâng Cao

+

+

+

Tổng số tiền Manulife chi trả cho quyền lợi này đối với 01 Người Được Bảo Hiểm sẽ 
không vượt quá mức chi trả tối đa cao nhất theo điều khoản các sản phẩm liên quan 
(tính trên tất cả các sản phẩm bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2025).

Hợp Đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi Manulife chấp thuận chi trả quyền lợi bảo hiểm này.
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Chi tiết quyền lợi

Xanh Tương Lai tự hào mang đến cho bạn và gia đình sự bảo vệ toàn diện với quyền lợi tự động gia tăng           
Số Tiền Bảo Hiểm. Từ Năm Hợp Đồng thứ 02 đến Năm Hợp Đồng thứ 06, Số Tiền Bảo Hiểm của bạn sẽ 
tăng 10% mỗi năm mà không cần thẩm định sức khỏe hay tăng phí bảo hiểm. Điều này giúp bạn dễ dàng 
đáp ứng nhu cầu bảo vệ ngày càng cao, mang lại sự an tâm và an toàn cho cả gia đình. Theo đó, tổng Số Tiền 
Bảo Hiểm có thể tăng thêm đến 50% so với ban đầu.

1 2 3 4 5

110%

120%

130%

140%

150%

+10%

STBH (*)

Số Tiền Bảo Hiểm
áp dụng

Năm Hợp Đồng

+10% +10% +10% +10%

6+

Bảo vệ
Tự động gia tăng mức bảo vệ lên đến 50% Số Tiền Bảo Hiểm

Từ Năm Hợp Đồng thứ 06 trở đi, Số Tiền Bảo Hiểm áp dụng tương đương 150% Số Tiền 
Bảo Hiểm tại Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng.
(*) Số Tiền Bảo Hiểm tại Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng

Bạn có thể dễ dàng yêu cầu tăng giá trị bảo hiểm tại các cột mốc quan trọng như kết hôn, sinh con hoặc 
nhận con nuôi mà không cần lo lắng về việc thẩm định lại sức khỏe hay tăng phí bảo hiểm.

Khi gia đình chào đón một thành viên mới, yêu thương được nhân lên, và trách nhiệm cũng trở nên lớn hơn gấp 
bội. Xanh Tương Lai mang đến giải pháp bảo vệ ưu việt với quyền lợi gia tăng Số Tiền Bảo Hiểm tại mỗi cột mốc 
quan trọng của gia đình.

Gia tăng tối đa 25% Số Tiền Bảo Hiểm khi có thành viên mới 
trong gia đình

(**) Số Tiền Bảo Hiểm tại Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng, tăng 5% cho mỗi thành viên mới, 
tối đa 5 thành viên

Người Được Bảo Hiểm

Kết hôn Sinh con Nhận con nuôi

Gửi chứng từ hợp lệ trong vòng 06 tháng

Số Tiền Bảo Hiểm (**)  tăng thêm 5% 
mà không cần thẩm định sức khỏe, 
không tăng phí bảo hiểm
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Cộng Đầu Tư, để tương lai thêm hưng thịnh. Với danh mục đầu tư đa dạng, Xanh Tương Lai giúp bạn chủ động 
xây dựng giá trị tài sản theo đúng khẩu vị rủi ro, kế hoạch sống, và mục tiêu riêng. Tích lũy vững vàng hôm nay 
tạo tiền đề cho tương lai tự do tài chính. Tự do mở rộng chân trời trải nghiệm.

Các Quỹ Hưng Thịnh 2035/ 2040/ 2045 được ra đời nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu tích lũy hưu trí. 
Các Quỹ này được thiết kế với tỷ lệ đầu tư thay đổi theo từng năm nhằm mục đích thay Khách hàng tự động 
cân đối độ rủi ro từ độ rủi ro cao (cổ phiếu) tại thời điểm phát hành (khi Khách hàng mới tham gia) đến 
độ rủi ro thấp (công cụ lãi suất cố định/ trái phiếu/ công cụ thị trường tiền tệ) tại các năm mục tiêu 
2035, 2040 hoặc 2045 (năm mục tiêu nghỉ hưu của Khách hàng).

Quỹ Hưng Thịnh sẽ phù hợp với Khách hàng có mức độ chấp nhận rủi ro thuộc Nhóm tương đối mạo hiểm 
về đầu tư.

Đầu tư gia tăng lợi nhuận 
tối đa với mục tiêu phân bổ 
phần lớn vào tài sản 
cổ phiếu

Tuổi

%
 p

hâ
n 

bổ
 tà

i s
ản

Tự động điều chỉnh 
phân bổ danh mục đầu tư 
để giảm dần mức độ rủi ro

Phân bổ thận trọng để bảo toàn 
khoản đầu tư, đồng thời đem lại 

mức lợi nhuận ổn định trong 
dài hạn

Giai đoạn tích lũy cho hưu trí Giai đoạn tận hưởng tuổi hưu

Cổ phiếu Công cụ lãi suất cố định/ Trái phiếu Công cụ thị trường tiền tệ

Minh họa điều chỉnh danh mục đầu tư

25 	 30 	 35	  40 	 45 	 50 	 55 	 60 	 65 	 70	  75 	 80 	 85	  90+

Đầu Tư
Xây dựng tương lai hưng thịnh với danh mục Quỹ Liên Kết 
Đơn Vị (“Quỹ”) ưu việt

Tối ưu hóa thời gian tích lũy qua 3 Quỹ Hưng Thịnh với cơ chế 
tự động điều chỉnh danh mục đầu tư

Chi tiết quyền lợi

Tỷ lệ đầu tư tối đa theo năm (%)

Quỹ Loại tài sản đầu tư 2025
2026-
2030

2031-
2035

2036-
2040

2041-
2045

2046+

Hưng Thịnh 
2035

Cổ phiếu 70 70 55 45 40 35

Công cụ lãi suất 
cố định/ Trái phiếu

55 65 75 75 75 75

Công cụ thị 
trường tiền tệ

10 15 30 30 30 30

Hưng Thịnh 
2040

Cổ phiếu 75 75 70 55 45 40

Công cụ lãi suất 
cố định/ Trái phiếu

50 55 65 75 75 75

Công cụ thị trường 
tiền tệ

10 10 15 30 30 30

Hưng Thịnh 
2045

Cổ phiếu 85 85 75 70 55 45

Công cụ lãi suất 
cố định/ Trái phiếu

40 50 55 65 75 75

Công cụ thị trường 
tiền tệ

10 10 10 15 30 30

Thông tin trên là tỷ lệ đầu tư tối đa trong khoảng thời gian tương ứng của các Quỹ Hưng Thịnh. 
Để biết rõ chi tiết tỷ lệ đầu tư tối đa theo từng năm, vui lòng tham khảo Quy Tắc, Điều Kiện và 
Điều Khoản.
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Nhóm 6 Quỹ Liên Kết Đơn Vị đa dạng, được thiết kế phù hợp với các mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, 
giúp đáp ứng nhu cầu đầu tư của Khách hàng tại từng thời điểm.

Các Quỹ và mục tiêu đầu tư Loại tài sản đầu tư Tối 
thiểu

Tối 
đa

Phân loại theo 
mức độ chấp nhận 
rủi ro

Bảo Toàn
Là quỹ liên kết có mức rủi ro thấp,
là sự lựa chọn tạm thời cho những 
nhà đầu tư trước khi quyết định đầu 
tư vào các quỹ khác.

Công cụ thị trường tiền tệ 80% 100%
Nhóm thận trọng 
về đầu tưCông cụ lãi suất 

cố định / Trái phiếu 0% 20%

Tích Lũy
Mang lại các cơ hội đầu tư ổn định 
với độ rủi ro thấp thông qua lợi thế 
của quỹ để đầu tư vào các trái phiếu 
doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ 
và các công cụ lãi suất cố định khác.

Công cụ thị trường tiền tệ 0% 20%

Nhóm tương đối 
thận trọng về đầu tưCông cụ lãi suất 

cố định / Trái phiếu 80% 100%

Ổn Định
Được thiết kế dành cho những người 
có khuynh hướng đầu tư dài hạn với 
độ rủi ro trung bình thấp và chấp 
nhận những dao động nhỏ về giá trị 
của các khoản mục đầu tư.

Cổ phiếu 10% 30%

Nhóm cân bằng về 
đầu tưCông cụ lãi suất 

cố định / Trái phiếu / 
Công cụ thị trường tiền tệ

70% 90%

Cân Bằng
Mang lại các cơ hội đầu tư với sự 
bảo toàn và phát triển vốn ở mức 
trung bình.

Cổ phiếu 40% 60%
Nhóm tương đối 
mạo hiểm về 
đầu tư

Công cụ lãi suất 
cố định / Trái phiếu / 
Công cụ thị trường tiền tệ

40% 60%

Phát Triển
Mang lại các cơ hội đầu tư với sự 
tăng trưởng vốn trong thời hạn 
đầu tư trung đến dài hạn.

Cổ phiếu 50% 80%

Nhóm tương đối 
mạo hiểm về đầu tư

Công cụ lãi suất 
cố định / Trái phiếu / 
Công cụ thị trường tiền tệ

20% 50%

Tăng Trưởng
Mang lại các cơ hội đầu tư với sự 
tăng trưởng vốn trong dài hạn cho 
các nhà đầu tư.

Cổ phiếu 70% 100%

Nhóm mạo hiểm 
về đầu tưCông cụ lãi suất 

cố định / Trái phiếu / Công 
cụ thị trường tiền tệ

0% 30%

Đa dạng lựa chọn với 6 Quỹ theo mức độ chấp nhận rủi ro

Chi tiết quyền lợi

Quỹ 2020 2021 2022 2023 2024

Quỹ Tăng Trưởng 9,7% 28,5% -29,5% 9,9% 14,1%
Quỹ Phát Triển 11,7% 25,1% -24,1% 9,6% 12,1%
Quỹ Cân Bằng 13,5% 18,8% -16,9% 9,4% 9,3%
Quỹ Ổn Định 5,5% 9,9% -6,7% 9,6% 6,5%
Quỹ Tích Lũy 3,8% 2,9% 1,3% 9,7% 4,4%
Quỹ Bảo Toàn 5,2% 4,2% 4,8% 6,4% 5,0%
Quỹ Hưng Thịnh 2035 (*) n/a n/a -19,7% 10,5% 11,6%
Quỹ Hưng Thịnh 2040 (*) n/a n/a -22,3% 10,5% 12,6%
Quỹ Hưng Thịnh 2045 (*) n/a n/a -24,3% 10,5% 13,6%

Quỹ
Tỷ suất đầu tư quy năm

5 năm gần nhất 10 năm gần nhất Kể từ khi thành lập đến 
31/12/2024

Quỹ Tăng Trưởng 4,5% 7,0% 7,6%

Quỹ Phát Triển 5,4% 7,0% 8,0%

Quỹ Cân Bằng 5,7% 7,0% 8,7%

Quỹ Ổn Định 4,8% n/a 4,5%

Quỹ Tích Lũy 4,2% n/a 4,1%

Quỹ Bảo Toàn 5,1% n/a 4,1%

Quỹ Hưng Thịnh 2035 (*) n/a n/a 0,7%

Quỹ Hưng Thịnh 2040 (*) n/a n/a 0,2%

Quỹ Hưng Thịnh 2045 (*) n/a n/a -0,2%

Tỷ suất đầu tư thực tế 5 năm gần nhất (2020 - 2024) của các Quỹ

Tỷ suất đầu tư thực tế kể từ khi thành lập của các Quỹ

(*) Quỹ thành lập từ tháng 08/2021

(*) Quỹ thành lập từ tháng 08/2021 Nguồn: Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Thông tin trên là kết quả hoạt động trong quá khứ dùng để tham khảo và không phải cơ sở để 
đảm bảo chắc chắn về kết quả hoạt động của các Quỹ trong tương lai. Kết quả đầu tư của các Quỹ 
trong tương lai có thể biến động tăng hoặc giảm tùy thuộc vào tình hình thị trường và hiệu quả 
đầu tư thực tế, do đó không có sự đảm bảo chắc chắn nào về lợi nhuận.

Được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife 
Investment (Việt Nam) với bề dày kinh nghiệm đầu tư
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Năm Hợp Đồng

Ngày Kỷ Niệm 
Năm HĐ

Tuổi

Thời hạn 
xem xét

Thời hạn 
xem xét

Thời hạn 
xem xét

10 Năm Hợp Đồng đầu tiên

tính từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng

tính từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng

tính từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng

+10 +15 +20

10 15 20

10 15 20

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng năm thứ 10

x=
Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Quy Năm 
của Năm Hợp Đồng đầu tiên

% Tuổi tại
năm thứ 10( )

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng năm thứ 15

x=
Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Quy Năm 
của Năm Hợp Đồng đầu tiên

% Tuổi tại
năm thứ 15( )

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng năm thứ 20

x=
Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Quy Năm 
của Năm Hợp Đồng đầu tiên

% Tuổi tại
năm thứ 20( )

Chi tiết quyền lợi

15 Năm Hợp Đồng đầu tiên

20 Năm Hợp Đồng đầu tiên

Điều kiện nhận thưởng:

a.	 Hợp Đồng chưa từng bị mất hiệu lực;
b.	 Không có giao dịch rút Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản (trừ trường hợp rút Giá Trị Tài Khoản Cơ Bản để đóng 

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản theo yêu cầu của Bên Mua Bảo Hiểm trong 3 Năm Hợp Đồng đầu tiên);
c.	 Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được đóng đầy đủ trong vòng 60 ngày kể từ Ngày Đến Hạn Đóng Phí;
d.	 Không có giao dịch làm giảm Số Tiền Bảo Hiểm thấp hơn so với Số Tiền Bảo Hiểm tại Ngày Hiệu Lực 

Hợp Đồng;
e.	 Không có giao dịch làm giảm Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Quy Năm thấp hơn so với Phí Bảo Hiểm Cơ Bản 

Quy Năm tại Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng.

Tăng trưởng tài sản hiệu quả với khoản thưởng duy trì hợp đồng 
tại các cột mốc năm thứ 10, 15, 20



Xanh Tương Lai

Tùy thuộc vào nhu cầu và biến động thị trường, Xanh Tương Lai cho phép Khách hàng 
linh hoạt trong việc chuyển đổi Quỹ và thay đổi tỷ lệ đầu tư vào Quỹ để đảm bảo hiệu quả 
đầu tư mà không tính phí chuyển đổi, không giới hạn số lần.

Chủ động hoạch định và thay đổi Kế Hoạch Bảo Hiểm theo nhu cầu bảo vệ giữa Kế Hoạch 
Bảo Hiểm Cơ Bản và Nâng Cao trong từng giai đoạn cuộc sống mà không làm thay đổi phí 
bảo hiểm.

Gia tăng quyền lợi đầu tư trên Tài Khoản Đóng Thêm với chi phí ban đầu thấp, miễn phí khi 
rút tiền từ Tài Khoản Đóng Thêm giúp Khách hàng hoàn toàn chủ động trong việc theo dõi 
và thay đổi mức đầu tư bất cứ lúc nào.

Linh Hoạt

Chi tiết quyền lợi

Như cách bạn sống: luôn linh hoạt, chuyển hướng khi cần, thay đổi khi phù hợp. Tài chính cũng nên vậy. 
Xanh Tương Lai cùng bạn dễ dàng khi chuyển đổi Quỹ, thay đổi tỷ lệ đầu tư vào Quỹ, thay đổi kế hoạch 
bảo hiểm, tăng khoản đầu tư thêm. Hoàn toàn miễn phí.

Cộng Linh Hoạt, thêm tự do.

Hoàn toàn miễn phí khi chuyển đổi Quỹ và thay đổi tỷ lệ 
đầu tư vào Quỹ

Linh hoạt chuyển đổi Kế Hoạch Bảo Hiểm theo nhu cầu

Cơ hội gia tăng giá trị tài khoản với khoản đầu tư thêm 
tương ứng 5 lần phí bảo hiểm hằng năm
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Cơ chế hoạt động
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Phí Ban Đầu: Là khoản phí được khấu trừ từ Phí Bảo Hiểm Cơ Bản và Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm trước 
khi phân bổ vào Tài Khoản Hợp Đồng như sau:

Giải thích từ ngữ và các loại phí liên quan

Cơ chế hoạt động

Phí Rủi Ro: là khoản phí được khấu trừ vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Hằng Tháng để đảm bảo chi trả các quyền lợi 
bảo hiểm rủi ro theo Hợp Đồng. Phí Rủi Ro được tính và thay đổi theo Tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng 
sức khoẻ của Người Được Bảo Hiểm và Số Tiền Bảo Hiểm tại thời điểm khấu trừ.

Phí Chấm Dứt Hợp Đồng Trước Hạn: là khoản phí phát sinh khi Hợp Đồng bị chấm dứt trước hạn, được 
tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Quy Năm tại Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng như bảng sau:

Phí Quản Lý Quỹ: Là khoản phí được dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư, định giá tài sản, giám sát 
và quản lý Quỹ. Phí Quản Lý Quỹ được khấu trừ trước khi xác định kết quả đầu tư của Quỹ, được tính bằng 
tỷ lệ phần trăm tổng tài sản ròng của Quỹ và khác nhau theo từng Quỹ.

Phí Quản Lý Hợp Đồng: là khoản phí được khấu trừ vào mỗi Ngày Kỷ Niệm Hằng Tháng để chi trả cho 
việc quản lý, duy trì Hợp Đồng và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp Đồng. Phí Quản Lý Hợp Đồng 
sẽ thay đổi trong mỗi năm dương lịch nhưng không vượt quá mức quy định tối đa (70.000 đồng/ Hợp Đồng/ 
tháng) như bảng sau:

Đơn vị: nghìn đồng

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038+

45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 70

Năm Hợp Đồng

Phí Chấm Dứt
Hợp Đồng Trước Hạn:

Thời điểm chấm dứt 
Hợp Đồng trước hạn:

01

90%

03

50%

05

20%

02

90%

04

30%

06

10%

07+

0%

% Phí Bảo Hiểm Cơ Bản Quy Năm tại Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng

Phí Quản Lý Hợp Đồng và Phí Quản Lý Quỹ có thể được thay đổi sau khi có sự chấp thuận 
của Bộ Tài chính. Manulife sẽ gửi thông báo cho Bên Mua Bảo Hiểm 03 tháng trước khi 
áp dụng mức phí mới.

Phí Quản Lý Quỹ tối đa được căn cứ vào chính sách đầu tư của từng Quỹ, cụ thể như sau:
•	 Quỹ có tỷ trọng đầu tư không thấp hơn 70% vào cổ phiếu: không quá 2,5%/ năm;
•	 Quỹ có tỷ trọng đầu tư không thấp hơn 70% vào trái phiếu: không quá 1,5%/ năm;
•	 Quỹ có tỷ trọng đầu tư không thấp hơn 70% vào tiền gửi và các tài sản có thu nhập cố định khác: 

không quá 1%/ năm;
•	 Quỹ có tỷ trọng đầu tư khác: mức tối đa được tính bằng bình quân gia quyền của các tài sản đầu tư 

trong Quỹ với mức tối đa của các Quỹ nêu trên.
Năm Phí Bảo Hiểm 01 02 03-05 06-10 11+

% Phí Bảo Hiểm 
Cơ Bản

% Phí Bảo Hiểm 
Đóng Thêm

50% 30% 20% 2% 0%

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0%

Quyền lợi thưởng 
duy trì hợp đồng

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản 
dùng để phân bổ

Giá Trị
Tài Khoản Cơ Bản

Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm 
dùng để phân bổ

Giá Trị
Tài Khoản Đóng Thêm

Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm

Phí Ban Đầu

Phân bổ vào từng Quỹ theo tỷ lệ phân bổ lựa chọn

Khoản Khấu Trừ Hằng Tháng
(Phí Quản Lý Hợp Đồng và Phí Rủi Ro)

Ưu tiên khấu trừ từ Tài Khoản Cơ Bản
tại mỗi Ngày Kỷ Niệm Hằng Tháng

Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng

Sản phẩm bảo hiểm Xanh Tương Lai hoạt động như thế nào?

Phí Chấm Dứt Hợp 
Đồng Trước Hạn
khi Hợp Đồng bị 

chấm dứt trước hạn
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Xanh Tương Lai là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị cung cấp các 
quyền lợi bảo vệ và đầu tư trung và dài hạn. Khách hàng được 
quyền lựa chọn các Quỹ do Manulife thành lập và dùng phí bảo hiểm 
được phân bổ để mua các Đơn Vị Quỹ của các Quỹ này. Khách hàng 
cần tham khảo chính sách, mục tiêu đầu tư của các Quỹ (Phụ lục 3 
trong Quy Tắc, Điều Kiện và Điều Khoản) để lựa chọn Quỹ phù hợp 
với khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng có thể thay đổi tùy theo biến động của 
thị trường. Trong trường hợp (các) Quỹ hoạt động không thuận lợi, 
Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng có thể không tương đương với tổng các 
khoản phí bảo hiểm đã đóng.

Việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị là một cam kết dài 
hạn và Khách hàng không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các 
khoản phí Khách hàng phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu 
của hợp đồng.

Khách hàng phải tuân thủ các quy định tại hợp đồng bảo hiểm để 
đảm bảo quyền lợi và lợi ích của mình.

Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, Khách hàng được 
hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các Quỹ 
đã lựa chọn.

Tài sản của Quỹ Liên Kết Đơn Vị (“Quỹ”) sẽ được chia nhỏ thành nhiều 
phần bằng nhau gọi là Đơn Vị Quỹ. Đơn Vị Quỹ có thể khác nhau theo 
từng Quỹ.

Giá Đơn Vị là giá một Đơn Vị Quỹ. Giá Đơn Vị của các Quỹ khác nhau 
có thể khác nhau. Khi thực hiện giao dịch mua hoặc bán, Giá Đơn Vị 
bằng giá mua/giá bán và được tính theo công thức sau: Giá đơn vị 
Quỹ = Tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ / Tổng số Đơn Vị Quỹ. Công ty 
sẽ xác định giá trị tài sản ròng của các Quỹ vào Ngày Định Giá theo 
định kỳ 2 lần/tuần (thứ ba và thứ năm hàng tuần), trừ trường hợp lễ, tết.

Công ty được phép ngừng định giá quỹ liên kết đơn vị và các giao 
dịch liên quan đến hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp Sở giao dịch 
chứng khoán mà Quỹ đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch.

Định giá Đơn Vị Quỹ

Lưu ý khi tham gia

Đối với quyền lợi bảo hiểm TTTBVV

Manulife sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm 
TTTBVV nếu Người Được Bảo Hiểm bị TTTBVV 
trong bất kỳ trường hợp nào sau đây: 

•	 Do lỗi cố ý hoặc hành vi vi phạm pháp luật hình 
sự của chính bản thân Người Được Bảo Hiểm;

•	 Do lỗi cố ý hoặc hành vi vi phạm pháp luật 
hình sự của Bên Mua Bảo Hiểm;

•	 Do Bệnh Có Sẵn không được kê khai đầy đủ, 
trung thực;

•	 Do sử dụng thuốc, bất kỳ loại chất gây nghiện, 
ma túy, chất độc, thuốc kích thích, trừ trường 
hợp có chỉ định của Bác Sĩ;

•	 Do tham gia vào các hoạt động Thể Thao 
Chuyên Nghiệp, Thể Thao Và Các Hoạt Động 
Mạo Hiểm, các môn Thể Thao Đối Kháng;

•	 Do tham gia chiến tranh (dù là được tuyên bố 
hay không), bạo loạn, đánh nhau, biểu tình, 
đình công, khủng bố;

•	 Do Tai Nạn hàng không khi đang có mặt trên 
chuyến bay. Loại trừ này không áp dụng đối 
với trường hợp Người Được Bảo Hiểm là hành 
khách trên chuyến bay thương mại;

•	 Do cố tình cản trở hoặc chống lại việc truy bắt 
của người thi hành công vụ, hoặc do hậu quả 
trực tiếp hoặc gián tiếp từ các hành vi điều 
khiển phương tiện giao thông đường bộ vượt 
quá tốc độ quy định từ 05 km/h trở lên, hoặc 
tham gia điều khiển phương tiện giao thông 
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn 
vượt quá mức trị số bình thường theo hướng 
dẫn của Bộ Y Tế.

Trong các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo 
hiểm trên đây, Bên Mua Bảo Hiểm có thể:
a.	 Tiếp tục đóng phí bảo hiểm để duy trì Hợp 

Đồng. Lúc này, các tình trạng tổn thương cơ 
thể không thể phục hồi có nguyên nhân được 
xác định thuộc một trong các trường hợp loại 
trừ trách nhiệm bảo hiểm nêu trên sẽ không 

được tính khi Manulife xem xét yêu cầu chi trả 
quyền lợi bảo hiểm TTTBVV trong tương lai; hoặc

b.	 Yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng trước hạn.

Đối với quyền lợi bảo hiểm tử vong 

Manulife sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm          
tử vong nếu Người Được Bảo Hiểm tử vong trong 
bất kỳ trường hợp  nào sau đây:

•	 Do tự tử trong thời gian 02 năm kể từ ngày 
nộp đủ khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc 
Ngày Khôi Phục Hiệu Lực Hợp Đồng gần nhất, 
tùy ngày nào xảy ra sau;

•	 Do thi hành án tử hình hoặc hành vi vi phạm 
pháp luật hình sự của chính bản thân Người 
Được Bảo Hiểm;

•	 Do lỗi cố ý hoặc hành vi vi phạm pháp luật 
hình sự của Bên Mua Bảo Hiểm;

•	 Do lỗi cố ý hoặc hành vi vi phạm pháp luật 
hình sự của Người Thụ Hưởng.

 
Trong trường hợp Manulife không chi trả quyền 
lợi bảo hiểm tử vong khi Người Được Bảo Hiểm 
tử vong do một trong những trường hợp loại trừ 
trách nhiệm bảo hiểm trên đây, Hợp Đồng sẽ 
chấm dứt hiệu lực. Manulife sẽ hoàn trả cho Bên 
Mua Bảo Hiểm Giá Trị Hoàn Lại (nếu có) sau khi 
khấu trừ quyền lợi chu toàn hậu sự đã được ứng 
trước (nếu có).

Trong đó, Giá Trị Hoàn Lại được xác định dựa trên: 
a.	 Số lượng Đơn Vị Quỹ tại ngày Người Được Bảo 

Hiểm tử vong; và 
b.	 Giá Đơn Vị Quỹ tại Ngày Định Giá Kế Tiếp ngay 

sau ngày Người Được Bảo Hiểm tử vong.

Trong trường hợp các khoản mà Manulife đã thanh 
toán lớn hơn Giá Trị Hoàn Lại (nếu có), Manulife 
có quyền yêu cầu Bên Mua Bảo Hiểm hoàn trả 
khoản chênh lệch này.

Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
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Về Công ty TNHH
Manulife (Việt Nam)

22.220 TỶ
ĐỒNG

Vốn điều lệ

7.880HƠN TỶ
ĐỒNG

chi trả Bồi thường, Quyền lợi 
Bảo hiểm và chi trả khác

137.000HƠN TỶ
ĐỒNG

Tổng tài sản

97% TĂNG

chỉ số Đo lường Sự hài lòng Khách hàng 
(NPS) so với năm 2017

Là thành viên của tập đoàn tài chính Manulife-
John Hancock hàng đầu thế giới có trụ sở tại 
Toronto, Canada, Manulife Việt Nam là doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn nước ngoài 
đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Việt Nam 
từ năm 1999, với tổng vốn điều lệ cao nhất 
trên thị trường bảo hiểm hiện nay. Trải qua 25 
năm phát triển tại Việt Nam, Manulife luôn là 
Công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu với đội 
ngũ nhân viên, tư vấn viên chuyên nghiệp, 
phục vụ gần 1,5 triệu khách hàng trên toàn 
quốc. Với sứ mệnh đồng hành giúp khách hàng 
tự tin theo đuổi cuộc sống Tốt hơn mỗi ngày, 
Manulife luôn nỗ lực mang đến những sản 
phẩm và dịch vụ ưu việt nhất trên thị trường 
bảo hiểm Việt Nam.

Về Công ty TNHH Quản lý Quỹ 
Manulife Investment (Việt Nam)
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam), 
viết tắt là ManulifeIM (VN), được thành lập năm 2005, là một trong 
những công ty Quản lý Quỹ nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, trực 
thuộc Tập đoàn quản lý tài sản Manulife Investment Management 
Toàn cầu với gần 140 năm kinh nghiệm. ManulifeIM (VN) hiện đang 
là đơn vị quản lý tài sản cho Manulife (Việt Nam).

Đội ngũ chuyên gia đầu tư tại ManulifeIM (VN) sở hữu các bằng cấp 
quốc tế về đầu tư và chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ do Ủy Ban 
Chứng Khoán Nhà Nước cấp, với kinh nghiệm đầu tư dày dạn và am 
hiểu thị trường Việt Nam, cam kết cung cấp cho khách hàng đầy đủ 
các sản phẩm và dịch vụ tương xứng với đẳng cấp của một công ty 
Quản lý Quỹ hàng đầu.

ManulifeIM (VN) hiện đang quản lý tổng tài sản lên đến 135.000 tỷ 
đồng tính đến cuối năm 2024.

Số liệu được cập nhật đến ngày 
31/12/2024

Manulife Investment Management – phân nhánh quản lý tài 
sản thuộc Tập đoàn Tài chính Manulife Toàn cầu (Manulife Financial 
Corporation) - là một trong những Tập đoàn Quản lý tài sản & Đầu tư 
hàng đầu thế giới với đội ngũ chuyên gia đầu tư hùng hậu hiện diện 
tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Manulife Investment 
Management có trên 702 chuyên gia đầu tư ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu 
Á Thái Bình Dương và Nam Mỹ với tổng tài sản quản lý và giám sát lên 
đến 1.130 tỷ Đô la Mỹ tài sản tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024. 

Manulife Investment Management tự hào đứng đầu tại Canada, Mỹ, 
Hong Kong và Indonesia về quản lý các Quỹ hưu trí. Chúng tôi là Tập 
đoàn quản lý tài sản có tổng tài sản quản lý đối với mảng khách hàng 
cá nhân lớn thứ 7 toàn cầu.

Manulife Investment 
Management Toàn cầu

Về Tập đoàn quản lý tài sản
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Tài liệu này giới thiệu một số thông tin chính của 
sản phẩm bảo hiểm Liên kết đơn vị - Đóng phí định kỳ 
(Phiên bản 6) nhằm giúp Khách hàng thuận tiện tham 
khảo. Phương pháp, cơ sở tính phí của sản phẩm bảo 
hiểm này được phê chuẩn theo Công văn số 9485/
BTC-QLBH ngày 27/06/2025 của Bộ Tài chính.

Khách hàng cần đọc toàn bộ Quy Tắc, Điều Kiện 
và Điều Khoản để hiểu rõ về quyền lợi bảo hiểm,               
điều khoản loại trừ, quyền và nghĩa vụ của mình khi 
tham gia bảo hiểm. 

Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo 
đúng Quy Tắc, Điều Kiện và Điều Khoản được ban 
hành theo Quyết định số 03175/2025/MVL-Product 
ngày 27/06/2025 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
Manulife (Việt Nam).

Thông tin liên hệ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ ngay với đội ngũ 
Đại lý chuyên nghiệp của Manulife Việt Nam hoặc

Hãy tải ứng dụng Manulife Vietnam ngay khi Hợp đồng  
bảo hiểm có hiệu lực để tận hưởng các tính năng  quản 
lý hợp đồng bảo hiểm và dịch vụ trực tuyến một cách 
thuận tiện, hiệu quả chỉ với vài thao tác đơn giản!

Hotline: 1900 1776 Website: www.manulife.com.vn


